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	TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: BẢN THÂN

	
	Thời gian thực hiện: Số tuần: 03 tuần       

	
	Tên chủ đề nhánh 1: Bé là ai

	
	Thời gian thực hiện: Số tuần 01


                                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	


Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	1. Đón trẻ 
- Trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ trong ăn mặc, hoạt động. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Hướng trẻ quan sát tranh ảnh, đồ dùng của bản thân, các hoạt động trong ngày.
2. Thể dục sáng: 
+ Hô hấp; Tay 1; Bụng 2; Chân 1
3. Điểm danh:
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân
- Dự báo thời tiết trong ngày
	
- Tủ đồ dùng.
- Tranh ảnh.
- Đồ chơi ở các góc.

- Sân tập, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi trẻ.
- Bảng điểmdanh.

	


Hoạt động góc
-
Hoạt động chơi.
	1.  Góc đóng vai: Chơi gia đình tổ chức sinh nhật.
2. Góc xây dựng, lắp ghép:  Xây ngôi nhà của bé. Xếp hình bé tập thể dục.
3. Góc nghệ thuật: Tô màu khuôn mặt bé, in bàn tay, bàn chân của mình. Hát bài hát về chủ đề
4. Góc sách – truyện: Xem tranh, lô tô về chủ đề. Làm sách cắt dán bạn trai, bạn gái.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc lau lá cây, chơi với cát và nước.
	- Đồ chơi bán hàng, trang phục..
- Các đồ chơi lắp ghép.
- Sân khấu, nhạc, dụng cụ âm nhạc.
- Sách về  chủ đề
- Sáp màu, giấy, kéo, hồ dán..
- Khăn lau, nước, dụng cụ.

	Hoạt động ngoài trời
-
Hoạt động chơi, tập
	1.  Hoạt động có chủ đích:
- Dạo chơi sân trường, quan sát thời tiết.
- Quan sát vườn rau của bé; Quan sát cây xanh trong sân trường.
2. Trò chơi vận động: 
- Tìm bạn, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột.
3.  Chơi tự chọn: 
- Xếp hình bạn trai, bạn gái 
- Nhặt lá rụng trên sân, vẽ phấn hình bạn trai, bạn gái
	
- Địa điểm quan sát.
- Tranh ảnh

- Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ chơi 


     
      Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 25/10/2024
   
  Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024
  CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	1. Đón trẻ: Cô thông thoáng phòng học, niềm nở đón trẻ vào lớp.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Cô gợi mở giúp trẻ trò chuyện về chủ đề bản thân, mở video, ảnh cho trẻ.
- Cô bao quát trẻ chơi, nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi.
2. Thể dục sáng: 
- Cô bao quát trẻ xếp hàng, nhắc trẻ thực hiện đúng các kiểu chân.
- Mở nhạc cho trẻ tập bài thể dục, nhắc trẻ chú ý quan sát tập theo cô.
3. Điểm danh: 
- Chuẩn bị sổ theo dõi trẻ, nhắc trẻ ngồi ngay ngắn.
- Gợi mở cho trẻ dự báo và gắn biểu tượng thời tiết.

	1. Ổn định, thỏa thuận chơi:
- Cô chuẩn bị không gian chơi, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trẻ chơi.
- Bao quát trẻ lúc cô chính trò chuyện hướng trẻ vào các góc chơi.
2. Quan sát, hướng dẫn trẻ chơi:
- Bao quát các nhóm chơi, có thể trò chuyện với trẻ ở các góc.
- Khi trẻ muốn đổi vai chơi cô hướng trẻ sang góc chơi và vai chơi trẻ muốn đổi vai chơi. 
- Bao quát trẻ trong khi chơi.
3. Nhận xét, kết thúc: 
- Cô bao quát trẻ ở góc chơi khác khi cô chính nhận xét góc chơi. 
- Cùng trẻ thu gọn đồ dùng, giúp cô chính bao quát trẻ chuyển hoạt động.

	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Bao quát trẻ, hỗ trợ giáo viên đưa trẻ đi quan sát.
- Nhắc nhở trẻ không chạm vào cây và bông lúa, gợi mở trẻ trả lời câu hỏi của cô.
2. Trò chơi vận động: 
- Nhắc trẻ chú ý nghe cô hướng dẫn cách chơi trò chơi.
- Hỗ trợ cô chính tổ chức cho trẻ chơi, bao quát trẻ chơi.
3. Chơi tự chọn: 
- Bao quát trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Nhắc trẻ chơi đảm bảo an toàn. 
- Bao quát trẻ xếp hình bé gái, bé trai trên sân..


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	


Hoạt động
ăn
	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng.
2. Trong khi ăn: Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn.
- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều
2. Sau khi ăn:
- Vệ sinh sau khi ăn.
	
- Xà phòng rửa tay
- Khăn lau tay
- Bàn ghế ăn cơm
- Bát thìa
- Khăn lau mặt


	


Hoạt động
ngủ
	1. Trước khi ngủ:
- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ 
- Cho trẻ đọc thơ"giờ đi ngủ"
2. Trong khi ngủ:
- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự.
3. Sau khi ngủ: Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy
	- Phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ




- Tủ đựng đồ

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1.Vận động sau khi ngủ dậy.
- Bài Ồ sao bé không lắc.
2. Ôn luyện:   
- Ôn: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Chơi với nón xoay.
- Ôn: Số lượng 2, chữ số 2
- Ôn: Dạy hát: Mừng sinh nhật.
- Chơi với màn hình cảm ứng
- Ôn: Vẽ bánh sinh nhật
- Ôn: Thơ bé ơi
- Rèn các kỹ năng vệ sinh cá nhân
3. Chơi  tự do:
- Chơi theo ý thích. Chơi đồ chơi các góc
	


- Sân an toàn
- Đồ dùng
- Nhạc bài hát

- Mẫu của cô.
- Tranh ảnh



- Đồ chơi.

	


Trả trẻ
	1. Nhận xét, nêu gương.
- Nhận xét trong ngày.
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày, tuần. 

2. Trả trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.
	
- Phiếu bé ngoan



- Đồ dùng của trẻ.



CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	1. Trước khi ăn:  
- Cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng cho trẻ, cho trẻ ngồi vào bàn.
- Cô bao quát trẻ
2. Trong khi ăn: Cô bao quát trẻ ăn, nhắc trẻ ăn không nói chuyện. Cô động viên trẻ ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn: Trẻ ăn xong cô cho trẻ cất bát thìa, cất ghế vào nơi quy định. 
- Cho trẻ uống nước lau miệng, vệ sinh, ngồi nghỉ ngơi.

	1. Trước khi ngủ: 
- Cô kê phản, dải chiếu. Nhắc trẻ lấy gối và về vị trí ngủ. Cô giáo dục trẻ nằm ngủ đúng tư thế. Cho trẻ đọc bài thơ: Giờ đi ngủ.
2. Trong khi ngủ: 
- Cô bao quát trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ.
3. Sau khi thức dậy:  
- Cô cho trẻ cất gối vào tủ. Cất dọn chăn chiếu, phản. 
- Cô hướng dẫn trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc.

	1. Vận động sau khi ngủ dậy.
- Cô bao quát trẻ vận động nhẹ bài vận động.
2. Ôn luyện: 
+ Chuẩn bị không gian: Sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng.
+ Đồ dùng: Vạch kẻ, xắc xô, đồ chơi, tranh ảnh, nhạc có trong chủ đề, tranh, bút màu.
- Bao quát trẻ trong các hoạt động,
- Xử lý tình huống xảy ra (nếu có). 
- Gợi ý, hướng dẫn trẻ cùng thực hiện với cô.
- Khuyến khích, động viên trẻ tham gia tích cực trong các hoạt động.
- Cùng trẻ và cô chính dọn dẹp đồ dùng.
3. Chơi tự do:
- Cho trẻ chơi theo ý thích. Chơi trò chơi mới.Cô bao quát trẻ chơi.

	1. Nhận xét, nêu gương.
- Cô nêu tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cho trẻ nhận xét bạn ngoan, chưa ngoan trong ngày, trong tuần.

2. Trả trẻ.
- Giúp trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Nhắc nhở,hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở trên lớp.


                                                   B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ 2
Ngày 07 tháng 10 năm 2024
	* Thể dục: 
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ: Chuyền bóng 
	


- Vạch kẻ, vòng, bóng, xắc xô, nhạc chủ đề.

	Thứ 3
Ngày 08 tháng 10 năm 2024
	* Làm quen với toán: 
- Số lượng 2, chữ số 2 
	

- Chuẩn bị lớp học rộng rãi, sạch sẽ, trải chiếu 
- Tranh ảnh, video 

	Thứ 4
Ngày 09 tháng 10 năm 2024
	
* Giáo dục âm  nhạc: 
-  Dạy hát: Mừng sinh nhật.
- Nghe hát: Ba ngọn nến.
- TC: Ai đoán giỏi
	

- Nhạc, dụng cụ âm nhạc


	Thứ 5
Ngày 10 tháng 10 năm 2024
	* Tạo hình:
- Vẽ bánh sinh nhật
(Mẫu)
	
- Tranh mẫu, sáp màu, giấy vẽ

	Thứ 6
Ngày 11 tháng 10 năm 2024
	* Làm quen với văn học:
- Thơ: Bé ơi
	

- Tranh ảnh, que chỉ.



HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	1. Ổn định: Bao quát trẻ tập trung vào cô chính.
2. Tổ chức các hoạt động:
- Bao quát trẻ, nhắc nhở và giúp trẻ khởi động và tập đều, tập đúng các động tác bài tập phát triển chung.
- Khuyến khích trẻ tập đúng bài tập vận động cơ bản. Hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng. Động viên trẻ nhút nhát. Bao quát trẻ chú ý tập luyện.
3. Kết thúc: Bao quát trẻ 

	1. Ổn định: Bao quát trẻ tập trung vào cô chính.
2. Tổ chức các hoạt động: Phối hợp với cô chính chuẩn bị đồ dùng tranh ảnh
- Khuyến khích trẻ tham gia vào hoạt động
- Khuyến khích trẻ phát biểu ý kiến
- Giúp đỡ trẻ chơi trò chơi, khuyến khích, độngiên trẻ mạnh dạn, tự tin.
3. Kết thúc:  Bao quát trẻ hướng trẻ trả lời câu hỏi của cô chính.

	1. Ổn định : Cô bao quát trẻ, nhắc trẻ chú ý vận động cùng cô.
2. Tổ chức các hoạt động:
- Chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho cô chính giới thiệu bài. Bao quát trẻ mọi lúc mọi nơi
- Luyện tập. Chơi trò chơi.
- Bao quát trẻ tham gia hoạt động. Rèn nề nếp cho trẻ. Bao quát trẻ chơi.
3. Kết thúc: Hướng trẻ trả lời tên bài học.

	1. Ổn định : Cô bao quát trẻ, nhắc trẻ chú ý vận động cùng cô.
2. Tổ chức các hoạt động:
- Chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho cô chính giới thiệu bài. Bao quát trẻ mọi lúc mọi nơi
- Rèn kỹ năng hoàn thiện sản phẩm cho trẻ.
- Bao quát trẻ tham gia hoạt động. Rèn nề nếp cho trẻ.Bao quát trẻ chơi.
3. Kết thúc: Hướng trẻ trả lời tên bài học.

	1. Ổn định: Bao quát trẻ tập trung vào cô chính.
2. Tổ chức các hoạt động:
- Bao quát trẻ trong quá trình cô chính đọc. Mang đồ ra cất đồ đi.
- Bao quát trẻ, hướng trẻ và nhắc nhở trẻ chú ý lắng nghe câu hỏi của cô.
- Giúp trẻ giải quyết một số tình huống khó khăn trong quá trình trẻ đọc.
- Bao quát trẻ.
3. Kết thúc: 
- Bao quát trẻ hướng trẻ trả lời câu hỏi của cô chính.



